
STT Số hợp đồng Họ Tên Ngày sinh Địa chỉ Ngày kí hợp đồng Ngày chấm dứt hợp đồng Ngày thu hồi thẻ Số CMND Điện thoại Tỉnh/Thành

1 6995368 Dương Chí Cường 21/4/1990 202 Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10 14/2/2022 19/6/2023 079090002062 0769777908 Tp Hồ Chí Minh

2 1155910 Trịnh Văn Đạt 9/12/1989 Số nhà 8, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc 18/12/2019 27/6/2023 27/6/2023 272023596 0918288938 Đồng Nai

3 1162834 Đặng Thị Huyền 7/4/1987 52 Hoàng Việt, P. Thắng Nhì, Vũng Tàu 8/1/2020 27/6/2023 27/6/2023 273228434 0984040703 Bà Rịa - Vũng Tàu

4 1188487 Lê Thị Ngọc Ái 1/17/1989 Tổ 50, Khu dân cư 5, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình 30/3/2020 27/6/2023 27/6/2023 075189001197 0935955551 Hà Nội

5 1191734 Lưu Vũ Trường 5/1/1994 Thạnh Hiệp, Thạnh Lộc, Giồng Riềng 19/3/2020 27/6/2023 27/6/2023 371615948 0931335735 Kiên Giang

6 1193936 Đỗ Thị Hà Hạnh 1/3/1985 118/17 KP.5, P. Tăng Nhơn Phú A, Q.9 3/4/2020 27/6/2023 27/6/2023 024580140 0909895878 Tp Hồ Chí Minh

7 1200535 Lê Thị Kim Luyến 27/8/1985 94/31 đường 109, KP 5, P. Phước Long B, Quận 9 13/4/2020 27/6/2023 27/6/2023 025805045 0932778689 Tp Hồ Chí Minh

8 1210442 Ngô Thị Hải Ly 6/14/1990 109A/19 Mai Hắc Đế, Buôn Ma Thuột 27/6/2020 27/6/2023 241238500 0334638368 Đắk Lắk

9 1223400 Trịnh Thị Tuyết Mai 22/12/1976 96/58 Sơn Hưng, Phường 12, Quận Tân Bình 18/6/2020 27/6/2023 023174577 0792441177 Tp Hồ Chí Minh

10 1232991 Nguyễn Ngọc Phúc 7/29/2001 Khu 17, Phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Dương 29/6/2020 27/6/2023 27/6/2023 030201005774 0374726374 Hải Dương

11 1259910 Nguyễn Kim Loan 1/6/1981 245/12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh 16/9/2020 27/6/2023 27/6/2023 024082385 0905430799 Tp Hồ Chí Minh

12 1263877 Nguyễn Thị Thúy Diễm 8/12/1987 Đức Phú, Mộ Đức, Quảng Ngãi 28/9/2020 27/6/2023 212286253 0961288103 Quảng Ngãi

13 1266877 Hoàng Thị Hằng Nga 10/6/1987 16 Kỳ Đồng, P.9, Q.3 12/10/2020 27/6/2023 27/6/2023 024038144 0907177787 Tp Hồ Chí Minh

14 1267997 Phạm Thị Thanh 3/3/1981 KP 3, TT Trảng Bom, Trảng Bom 9/10/2020 28/6/2023 28/6/2023 272153004 0983692678 Đồng Nai

15 1269391 Trần Thị Hoàng Oanh 8/4/1974 249 Hội Yên, Thị trấn Mỏ Cày 19/10/2020 28/6/2023 28/6/2023 320863615 0939469348 Bến Tre

16 1270632 Huỳnh Thị Ngọc Mai 5/11/1986 286/62/8 Huỳnh Tấn Phát, Thị trấn Nhà Bè 19/10/2020 28/6/2023 28/6/2023 XOA025711421 0938292558 Tp Hồ Chí Minh

17 1270652 Nguyễn Thị Tuyến 5/12/1988 Khu 4, Thị trấn Thọ Xuân, Thọ Xuân 25/11/2020 28/6/2023 038188007851 0983145845 Thanh Hóa

18 1270913 Hứa Gia Lệ 16/5/1982 35 Trịnh Hoài Đức, Phường 13, Quận 5 20/10/2020 28/6/2023 079182007244 0903372268 Tp Hồ Chí Minh

19 1270925 Lê Thị Kim Oanh 11/7/1989 Xã An Thạnh Thuỷ, Chợ Gạo 20/10/2020 28/6/2023 312113123 0349520556 Tiền Giang

20 1272713 Lâm Thị Hồng Thắm 23/3/1991 476/19 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3 26/10/2020 28/6/2023 28/6/2023 086191000358 0908566903 Tp Hồ Chí Minh

21 1273280 Lê Thị Kim 11/24/1973 Hoằng Trạch, Hoằng Hoá 28/10/2020 28/6/2023 171602341 0912812567 Thanh Hóa

22 1273479 Chung Thanh Trúc 10/28/1980 79/8 Xô viết nghệ Tĩnh , Phường An Cư, Quận Ninh Kiều 28/10/2020 28/6/2023 28/6/2023 C9030158 0901009976 Cần Thơ

23 1278290 Phan Thị Hảo 5/23/1965 128/63 Hoàng Văn Thụ- Phường 7- TP. Vũng Tàu 23/11/2020 28/6/2023 034165004605 0764015433 Bà Rịa - Vũng Tàu

24 1280924 Phạm Thu Thuỷ 7/25/1982 Phường Tích Sơn, Thành phố Vĩnh Yên 20/11/2020 28/6/2023 135011460 0983024381 Vĩnh Phúc

25 1281119 Hoàng Thị Phượng 10/24/1980 93 Khối Vân, Thị trấn Yên Viên, Gia Lâm 20/11/2020 28/6/2023 28/6/2023 012051446 0914085580 Hà Nội

26 1292734 LƯU THỊ HUỆ 29/12/1979 27 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1 30/11/2020 28/6/2023 28/6/2023 027179000532 0979724389 Tp Hồ Chí Minh

27 6288520 Trần Mẫn Nghi 10/10/2001 249 Khu phố 5, Thị Trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam 29/12/2020 28/6/2023 28/6/2023 321738210 0934488210 Bến Tre

28 6306261 Trần Thị Anh Thư 10/20/1978 58 Nguyễn Trãi, Phường 4, Tp.Tuy Hòa 20/1/2021 28/6/2023 221115196 0766640522 Phú Yên

29 6319339 Nguyễn Thị Nga 24/12/1971 78C3 Phạm Ngũ Lão, Phường 3, Gò vấp 6/2/2021 28/6/2023 079171001651 0363505571 Tp Hồ Chí Minh

30 6327050 Vũ Thanh Hải 4/4/1957 33 Hồ Giám, Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa 18/2/2021 28/6/2023 28/6/2023 001157010603 0934388838 Hà Nội

31 6327766 Đinh Thị Aí Liên 12/17/1992 216 Ngô Mây, TP. Quy Nhơn 19/2/2021 28/6/2023 215258402 0372000929 Bình Định

32 6345818 Huỳnh Ngọc Thúy An 6/3/1997 1129/34A Lạc Long Quân, Phường 11, Tân Bình 24/3/2021 28/6/2023 28/6/2023 025808591 0901089139 Tp Hồ Chí Minh

33 6361166 Phạm Quang Trung 7/25/1976 27 Ngõ 559 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng 11/10/2021 28/6/2023 28/6/2023 001076024398 0363011345 Hà Nội

34 6364447 Nguyễn Trọng Việt 1/8/1982 10 Ngách 29/10, Tập thể Viện 354 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình 19/4/2021 28/6/2023 012179876 0979456760 Hà Nội

35 6368614 Nguyễn Thiện Mỹ 7/2/1983 78B3 Bình Minh, TP Hải Dương 5/5/2021 28/6/2023 28/6/2023 142093363 0583228771 Hải Dương

36 6369100 Đặng Lê Minh Duy 1/9/1980 952 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5 26/4/2021 28/6/2023 079080003901 0914128182 Tp Hồ Chí Minh

37 6369150 Trần Thị Bé Sáu 28/3/1986 Chợ Củ 2, An Nhơn Tây, Củ Chi 26/4/2021 28/6/2023 28/6/2023 024124796 0962626067 Tp Hồ Chí Minh

38 6369155 Nguyễn Ngọc Hồng 13/8/1989 54 Phạm Hồng Thái, Bến Thành, Quận 1 11/5/2021 28/6/2023 112358909 0943077828 Tp Hồ Chí Minh

39 6369172 Nguyễn Kim Chi 5/3/1995 Năm Căn, Năm Căn 26/4/2021 28/6/2023 28/6/2023 381703172 0947600447 Cà Mau

40 6370730 Đỗ Thuỵ Đan Phương 15/5/1986 18 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình 28/4/2021 28/6/2023 094186000038 0919973795 Tp Hồ Chí Minh

41 6380024 Đinh Thùy Dung 10/20/1980 331 Phan Châu Trinh,  Quận Hải Châu 13/5/2021 28/6/2023 28/6/2023 201464768 0915527168 Đà Nẵng

42 6381049 Phan Thị Bích Loan 11/1/1974 10/72A Lê Đại Hành, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho 14/5/2021 28/6/2023 311402717 0342230100 Tiền Giang

43 6383653 Cáp Thị Hà 14/6/1986 152/28 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận 18/5/2021 28/6/2023 28/6/2023 024186000327 0902999284 Tp Hồ Chí Minh

44 6385262 Đặng Thị Thái Hằng 11/11/1978 688 Lê Đức Thọ, Phường 15, Quận Gò Vấp 21/5/2021 28/6/2023 28/6/2023 079178010997 0903741757 Tp Hồ Chí Minh

45 6388091 Nguyễn Thị Ý Nhi 12/4/1982 22 Nguyễn Văn Cừ, phường 1, Đà Lạt 27/5/2021 28/6/2023 251319172 0908771176 Lâm Đồng

46 6460448 Hoàng Văn Chương 6/6/1984 Tổ Dân Phố Số 1, Thị trấn Quán Hành, Huyện Nghi Lộc 1/6/2021 28/6/2023 28/6/2023 040084002506 0989869674 Nghệ An

47 6638525 Phạm Hoài Thương 2/14/1989 Tổ 73 Hòa Khê, quận Thanh Khê 10/6/2021 28/6/2023 28/6/2023 201599964 0933038151 Đà Nẵng

48 6686867 Trịnh Hoàng Liên 3/27/1988 02/198 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa 11/6/2021 28/6/2023 28/6/2023 038188011179 0987861388 Thanh Hóa

49 6927289 Phan Hoài Thư 9/24/1989 Khóm 2, Phường 5, Tp Bạc Liêu 16/6/2021 28/6/2023 28/6/2023 385379644 0949090188 Bạc Liêu

50 6932653 Bùi Thị Tú Quyên 8/26/1991 Kp Tri Tôn, Thị trấn Hòn Đât, Hòn Đất 29/6/2021 28/6/2023 371360531 0968344888 Kiên Giang

51 6935638 Nguyễn Thị Ngọc Vệ 5/20/2001 Tân Hòa A, Xã Minh Đức, Mỏ Cày Nam 9/7/2021 28/6/2023 28/6/2023 321615611 0333913880 Bến Tre

52 6951145 Nguyễn Thị Hoài 1/9/1989 Khu Thống Nhất 2, Phường Tân An, Thị Xã Quảng Yên 17/8/2021 28/6/2023 022189001526 0369167089 Quảng Ninh

53 6956102 Lê Thị Đăng Thư 9/26/1990 Phú Xuân, Phú Thịnh, Bình Long 7/9/2021 28/6/2023 28/6/2023 285201954 0362689080 Bình Phước

54 6956379 Nguyễn Thị Thu Thúy 10/9/1987 Thôn Tân Lập, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk 4/10/2021 28/6/2023 240885743 0774454647 Đắk Lắk

55 6959462 Ngô Thị Mộng Tuyền 7/15/1988 Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát 18/9/2021 28/6/2023 215044523 0977572172 Bình Định

56 6962451 Đặng An Phước 2/4/1954 Chánh Hưng, Bình Long, Châu Phú 24/9/2021 28/6/2023 351637353 0937509997 An Giang

57 6962546 Phạm Thị Thắm 3/12/1993 Xóm 10, Xã Hải Long, Huyện Hải Hậu 24/9/2021 28/6/2023 036193000234 0912794801 Nam Định

58 6964201 Nguyễn Thị Ny 3/22/1995 77/151 KP2, Phường Bình Đa, Tp Biên Hòa 29/9/2021 28/6/2023 276129346 0388566502 Đồng Nai

59 6964958 Châu Thanh Thảo 16/3/1975 230/1/14/12 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận Gò Vấp 2/10/2021 28/6/2023 022706771 0907006576 Tp Hồ Chí Minh

60 6965244 Đặng Trang Thương 6/28/1969 20 KP6, Phường Trung Dũng, Biên Hoà 4/10/2021 28/6/2023 270892180 0339547086 Đồng Nai

61 6965385 Lê Thị Trà 2/1/1937 Trung Phú 1, Điện Minh, Điện Bàn 4/10/2021 28/6/2023 28/6/2023 206095894 0905843835 Quảng Nam

62 6965391 Lê Thị Hồng Diện 4/15/1987 Tổ 148, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà 4/10/2021 28/6/2023 28/6/2023 201836868 0905498155 Đà Nẵng

63 6967063 Lê Thị Diệu Linh 9/7/1995 Kp Nam Hải, Trung Sơn, Tp Sầm Sơn 13/10/2021 28/6/2023 038195031905 0869890234 Thanh Hóa

64 6968480 Võ Thu Thủy 2/3/1980 Số 39 Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân 18/10/2021 28/6/2023 012109578 0902141282 Hà Nội

65 6971173 Trần Thị Thanh Huyền 5/20/1976 Quyết Tiến, Vạn Phúc, Hà Đông 28/10/2021 28/6/2023 001176002982 0912648655 Hà Nội

66 6972678 Lê Thị Nhung 2/10/1982 Xóm 7, Xã Phúc Thọ, Nghi Lộc 3/11/2021 28/6/2023 28/6/2023 040182019396 0984118119 Nghệ An



67 6973129 Phạm Văn Định 10/20/1953 Thu Bồn Đông, Duy Tân, Duy Xuyên 11/11/2021 28/6/2023 28/6/2023 049053003390 0989288597 Quảng Nam

68 6973634 Lê Thị Nhài 11/26/1992 Phố Thống Nhất, Thị trấn Tiên Yên, Tiên Yên 6/11/2021 28/6/2023 030192006273 0366612678 Quảng Ninh

69 6975182 Võ Văn Lâm 10/10/1975 23 Trần Quốc Tuấn, Phường 1, Gò Vấp 16/11/2021 28/6/2023 079075016562 0939731278 Tp Hồ Chí Minh

70 6984070 Lê Xuân Thái 21/10/1976 43 đường số 7A, Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11 1/12/2021 28/6/2023 28/6/2023 C8846868 0398060828 Tp Hồ Chí Minh

71 6984714 Võ Quỳnh Như 5/2/1991 38 Tái Thiết, Phường 11, Tân Bình 29/12/2021 28/6/2023 079191009542 0909970073 Tp Hồ Chí Minh

72 6984974 Nguyễn Thị Bích Hợp 7/4/1971 Cụm 12, Tân Lập, Đan Phượng 7/12/2021 28/6/2023 28/6/2023 001171027048 0984580382 Hà Nội

73 6985071 Phạm Thị Ngọc Hân 6/7/2000 Ấp Long Trạch, Cẩm Sơn, Mỏ Cày Nam 11/12/2021 28/6/2023 083300008655 0358295985 Bến Tre

74 6987199 Trần Thị Hương 7/24/1980 Kp Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Quang, Tp Rạch Giá 21/12/2021 28/6/2023 28/6/2023 371776107 0945776778 Kiên Giang

75 6987293 Hồ Thị Hoàng Cầu 10/18/1995 Lộc An, Phú Lộc 22/12/2021 28/6/2023 191860367 0932646476 Thừa Thiên - Huế

76 6987553 Lê Thị Mỹ Roong 9/6/1984 Tổ 148, Nại Hiên Đông, Sơn Trà 24/12/2021 28/6/2023 201808154 0905716000 Đà Nẵng

77 6987985 Huỳnh Ngọc Quý 4/13/1995 Ấp Xẻo Sao, Xã Lâm Hải, Huyện Năm Căn 29/12/2021 28/6/2023 096195000598 0842466665 Cà Mau

78 6988009 Ngô Hoàng Đức 19/3/1984 262/68E Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4 28/12/2021 28/6/2023 075084001154 0933743834 Tp Hồ Chí Minh

79 6988115 Nguyễn Thị Minh Hằng 1/6/1977 Kp Hải Bình, TT Long Hải, Long Điền 31/12/2021 28/6/2023 28/6/2023 080177017734 0382805550 Bà Rịa - Vũng Tàu

80 6988221 Lê Hùng Chiến 7/28/1985 91 Lý Thái Tổ, Tân Lợi, Buôn Ma Thuột 30/12/2021 28/6/2023 240810152 0768473979 Đắk Lắk

81 6988226 Phan Minh Chánh 2/3/1980 39/6/1 Phú Thọ, Phường 1, Quận 11 30/12/2021 28/6/2023 083080000286 0909972288 Tp Hồ Chí Minh

82 6989995 Nguyễn Thị Trà Linh 10/29/2000 Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn 24/1/2022 28/6/2023 206306394 0903408044 Quảng Nam

83 6990670 TSàn Chí Hòa 1/6/1975 10/6 Phan Phú Tiên, Phường 10, Quận 5 19/1/2022 28/6/2023 023090882 0932665557 Tp Hồ Chí Minh

84 6993604 Hà Ngọc Linh 9/17/1985 Thôn 3, Yên Trường, Yên Định 10/2/2022 28/6/2023 038085021464 0977728875 Thanh Hóa

85 6994619 Lư Quý Lan 2/12/1979 193 Tuy Lý Vương, Phường 12, Quận 8 9/2/2022 29/6/2023 079179011597 0898313637 Tp Hồ Chí Minh

86 6995894 Phạm Thị Hồng Anh 6/25/1991 Khu phố 3, Thị trấn Gia Ray, Xuân Lộc 16/3/2022 29/6/2023 075191016847 0936421041 Đồng Nai

87 6998209 Phạm Nguyễn Hoàng Tấn 7/3/1987 21/1/15 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 2, Quận 3 28/2/2022 29/6/2023 023900321 0908988159 Tp Hồ Chí Minh

88 6998691 Lê Thị Mai 31/5/1985 153/1 Phan Huy Ích, Phường 12, Gò Vấp 2/3/2022 29/6/2023 29/6/2023 022185000668 0973818463 Tp Hồ Chí Minh

89 6999659 Trần Thị Hạnh 15/7/1983 101/24 Nguyễn Văn Đậu, Phường 5, Bình Thạnh 7/3/2022 29/6/2023 060183000179 0909131804 Tp Hồ Chí Minh

90 7000803 Vũ Ngọc Phượng Uyên 30/6/1995 201 Nguyễn Duy, phường 9, quận 8 8/3/2022 29/6/2023 079195008499 0363877998 Tp Hồ Chí Minh

91 7000993 Trương Dư Ngọc Trân 10/27/1991 Ấp Phú Thành B, Phú Tâm, Châu Thành 10/3/2022 29/6/2023 094191001143 0963366484 Sóc Trăng

92 7002200 Đỗ Thị Vân Anh 2/23/2000 Tổ 7B, Kp Miễu, Phước Tân, Tp Biên Hòa 17/3/2022 29/6/2023 075300018964 0364492186 Đồng Nai

93 7002201 Lê Thị Thanh Hoa 1/2/1987 Tổ 15, KP5, Thị Trấn Vĩnh An, Vĩnh Cửu 17/3/2022 29/6/2023 030187017320 0888818463 Đồng Nai

94 7002587 Nguyễn Ngọc Hùng 9/28/1976 Thị trấn Đắk Hà, Đắk Hà 21/3/2022 29/6/2023 233026074 0354709999 Kon Tum

95 7002956 Vương Thị Thu Dung 30/8/1984 204/6 Khu phố 4, Phường Tân Hưng, Quận 7 19/3/2022 29/6/2023 29/6/2023 079184022081 0918738833 Tp Hồ Chí Minh

96 7002959 Vũ Thị Thanh Thuỳ 16/8/1984 212A3/18 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 19/3/2022 29/6/2023 079184032084 0941026868 Tp Hồ Chí Minh

97 7003394 Nguyễn Thị Trâm Anh 10/2/1989 32/14 Đường 14A, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân 22/3/2022 29/6/2023 046189009062 0937390889 Tp Hồ Chí Minh

98 7004523 Phạm Tuyết Ngân 7/11/1992 41/2 Phan Văn Sửu, Phường 13, Tân Bình 5/4/2022 29/6/2023 079192007497 0934323667 Tp Hồ Chí Minh

99 7004876 Lư Thị Phượng Bằng 7/6/1975 Ấp An Bình, Xã An Cư, Huyện Cái Bè 28/3/2022 29/6/2023 29/6/2023 311619643 0931824211 Tiền Giang

100 7005135 Lê Thị Phương Thảo 9/24/1981 Đức Thắng, Phan Thiết 29/3/2022 29/6/2023 260878438 0823919692 Bình Thuận

101 7007316 Hoàng Thị Thu Hà 7/9/1993 Khối 1, Thị Trấn Khe Sanh, Hướng Hóa 7/4/2022 29/6/2023 197261195 0896209145 Quảng Trị

102 7008523 Phạm Hồng Hoàng 29/8/1978 100/75 đường số 3, Phường 9, Gò Vấp 16/4/2022 29/6/2023 29/6/2023 079078008090 0934010238 Tp Hồ Chí Minh

103 7009287 Cao Đức Anh 4/19/1991 Trung tâm Xuân Lập, TP.Long Khánh 21/4/2022 29/6/2023 271972334 0934152819 Đồng Nai

104 7011275 Huỳnh Thị Kim Cúc 16/9/1995 27/5 Ấp 2, Phú Xuân, Nhà Bè 4/5/2022 29/6/2023 083195000006 0939351063 Tp Hồ Chí Minh

105 7013354 Chu Thị Huệ 8/24/1984 26/49 Lương Văn Can, Tp Nam Định 19/5/2022 29/6/2023 29/6/2023 036184005627 0988372089 Nam Định

106 7013391 Trần Thị Thanh Hương 10/8/1982 26/30/739 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân 20/5/2022 29/6/2023 031182008180 0903416951 Hải Phòng

107 7013450 Hoàng Thị Nga 4/21/1986 Ngọc Châu, Tân Yên 20/5/2022 29/6/2023 024186008414 0914613335 Bắc Giang

108 7014044 Nguyễn Kim Cương 12/13/1982 Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ 23/5/2022 29/6/2023 111770557 0936889138 Hà Nội

109 7014788 Thái Văn Thắng 7/27/1963 33 KDC An Bình, An Bình, Tp Biên Hòa 27/5/2022 29/6/2023 025063003260 0913940881 Đồng Nai


